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VIETNAMESE

Fairfax County Public Schools DRAFT UNTIL IEP CONFIDENTIAL 
IS SIGNED Individualized Education 

Các Điều Chỉnh Ứng Hợp và Sửa Đổi để phù hợp với Giáo Trình/Lớp Học

Tên Học Sinh Số ID # Ngày buổi họp IEP 

Học sinh này cần những điều chỉnh ứng hợp, các dịch vụ và trợ cụ bổ phụ nào, nhằm để hỗ trợ trong môi trường giáo dục phổ thông và/hoặc cho các chương 
trình giáo dục đặc biệt, hoặc cần sự sửa đổi nào đối với chương trình giảng dạy phổ thông mà học sinh này cần phải được cung cấp bởi vì (các) lãnh vực có 
nhu cầu của học sinh đó? 

Các sự hỗ trợ được liệt kê dưới đây cần được thực hiện hàng ngày, trong tất cả các khung cảnh giáo dục, và trong suốt thời gian thực hiện Kế Hoạch IEP, trừ 
khi có chỉ dẫn khác được ghi rõ dưới đây. 

THỜI KHÓA BIỂU LINH ĐỘNG 

Cho thêm thời gian (Chỉ trong lớp học) --Mô Tả Chi Tiết Bên Dưới 

Bài Kiểm Tra Làm Trong Nhiều Ngày --Mô Tả Chi Tiết Bên Dưới 

Thứ Tự Các Bài Kiểm Tra --Mô Tả Chi Tiết Bên Dưới 

Làm Bài Kiểm Tra Vào Thời Gian Cụ Thể Trong Ngày--Mô Tả Chi Tiết 

Bên Dưới 

Nghỉ Giải Lao Thường Xuyên --Mô Tả Chi Tiết Bên 

Dưới TRỢ NHÃN

Dụng Cụ Giữ Vị Trí Khi Đọc 

Kính Lúp/Kính Phóng Đại Màn Hình 

Bộ Sắp Xếp Đồ Họa 

Thiết Bị Phóng Đại Điện Tử 

Màng Lọc Màu/Màn Hình Lọc Màu 

DỤNG CỤ THIẾT BỊ KHUẾCH ÂM

Thiết Bị Trợ Thính 

TĂNG KÍCH THƯỚC TÀI LIỆU ĐÁP SỐ 

Tài Liệu Đáp Án Được Phóng To 

ĐỌC LỚN TIẾNG 

(Xin Hoàn Thành Mẫu Phiếu Tiêu Chuẩn nếu dành cho Tiếng Anh: Bài
Kiểm Tra Đọc SOL) 

Trợ Cụ Đọc Toàn Bộ Bài Tập/Bài Kiểm Tra cho Học Sinh 

Đọc Lại Câu Trả Lời của Học Sinh 

ĐỌC LỚN TIẾNG KHI CÓ YÊU CẦU 

Đọc cho Học Sinh Khi Có Yêu Cầu: các kiểm tra/bài tập trong lớp (Chỉ 
Thích Ứng Trong Lớp) 

BẢNG GIAO TIẾP/THẺ ĐỂ ĐƯA RA LỰA CHỌN

Bảng Giao Tiếp 

Thẻ Để Đưa Ra Lựa Chọn 

TỪ ĐIỂN SONG NGỮ 

Từ Điển Song Ngữ 

TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH 

Từ Điển Tiếng Anh (Dành cho học sinh đã được xác định có khó khăn về LEP 
và SWD) 

TRẢ LỜI BẰNG PHƯƠNG THỨC THAY THẾ

Đánh Dấu Trong Tài Liệu Bài Tập 

Học Sinh Bày Tỏ Trả Lời (Bằng Lới Nói, Chỉ Tay hoặc Phương Thức Khác) --
Mô Tả Chi Tiết Bên Dưới 

Được Khả Dụng Bút Đánh Dấu, Bút Màu/ Bút Chì --Mô Tả Chi Tiết 
Bên Dưới 

Được Khả Dụng Bảng Xóa Khô 

Máy Thâu Âm Câu Trả Lời Của Học Sinh (Chỉ Thích Ứng Trong Lớp) 

BẢN VĂN KHẢ DỤNG (xin hoàn thành mẫu phiếu kiểm chứng nếu
sử dụng AIM, VA)

Máy chữ Braille 

Chữ In Khổ Lớn 

Văn Bản Điện Tử 

CÔNG CỤ HỖ TRỢ TOÁN

Được Khả Dụng Các Hình Dạng Màu, Dòng Số, và Vòng Tròn Phân Số --Mô Tả 
Chi Tiết Bên Dưới 

TRẢ LỜI VIẾT BẰNG PHƯƠNG THỨC THAY THẾ

Trả Lời bằng Phần Mềm Thảo Tự Với Chức Năng Chuyển Lời Nói thành Văn 
Bản 

Trả Lời bằng Máy Chữ Brailler 

Trả Lời bằng Máy Thảo Tự 

Cải Đổi Bàn Phím 

Trả Lời bằng Phần Mềm Đoán Trước Từ 

KHUNG CẢNH HỌC THUẬT

Nội Thất Đặc Biệt và Thích Ứng Cho Học Sinh --Mô Tả Chi Tiết 
Bên Dưới 

Địa Điểm 

Ánh Sáng Đặc Biệt 

Đồ Tiêu Khiển/Thiết Bị Giác Quan - Mô Tả Chi Tiết Bên Dưới 

*Học sinh cần phải có sự trợ giúp về công nghệ hỗ trợ cá nhân hóa từ Dịch Vụ Công Nghệ Hỗ Trợ (ATS) để tiếp cận điều chỉnh ứng hợp này. 
Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không cho

phép bất cứ người nào khác được khai thác thông tin này mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 

Trang 1 của 2 IEP 308 (1/25) Curriculum/Classroom Accommodations and Modifications 

LS-Special Education-Forms-IEP308. 
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Fairfax County Public Schools DRAFT UNTIL IEP CONFIDENTIAL 
IS SIGNED Individualized Education 

Các Điều Chỉnh Ứng Hợp và Sửa Đổi để phù hợp với Giáo Trình/Lớp Học

Tên Học Sinh Số ID # Ngày buổi họp IEP 

CÁC ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ KHI LÀM BÀI KIỂM TRA SOL ĐIỀU CHỈNH KHÁC
Được Khả Dụng vào Âm Thanh Trực Tuyến SOL (xin Hoàn Thành Mẫu Bài Tập Được Rút Gọn --Mô Tả Chi Tiết Bên Dưới Phiếu Tiêu Chuẩn nếu dành cho Tiếng Anh: Bài Kiểm Tra Đọc SOL) 

Nêu Rõ Giới Hạn/Kỳ Vọng --Mô Tả Chi Tiết Bên Dưới VDOE đã chấp thuận Yêu Cầu Điều Chỉnh Thích Ứng Đặc Biệt 

Hệ Thống Củng Cố Hành Vi Tích Cực TRỢ CỤ CHÍNH TẢ
Kế Hoạch Can Giúp Hành Vi Giảm Bớt Các Bài Tập Cần Viết-và-Giấy 

Ứng Dụng Kiểm Tra Chính Tả 
Bản Văn/Học Liệu Được Làm Nổi Bật 

Từ Điển Chính Tả 
Học Kèm với Bạn Cùng Lớp/Học Nhóm 

SỬ DỤNG THIẾT BỊ GHI ÂM: THIẾT BỊ GHI ÂM ĐỂ VIẾT TRƯỚC (PHÁC
THẢO) Sổ Tay Bài Tập 

Trợ Giúp Với Công Nghệ Hỗ Trợ từ ATS* 
Sử Dụng Thiết Bị Ghi Âm Để Viết Trước (Nếu được sử dụng cho bài 

kiểm tra cấp tiểu bang chỉ được phép dùng trong bài kiểm tra Bài Luận Được Khả Dụng Với Tai Nghe Chống Ồn, Đồ Che Tai, hoặc Nút Bịt Tai 
Ngắn) 

Diễn Giải Khác 

CHÍNH TẢ

Đọc Chính Tả Bằng Tiếng Anh cho Người Viết 

MÁY TÍNH (Xin Hoàn Thành Mẫu Tiêu Chuẩn nếu áp dụng cho bài kiểm tra
Toán SOL)

Máy Tính hay Bảng Số Học 

Sử Dụng Máy Tính với Các Tính Năng Ngoài Những Gì Thường Xuyên Cung 
Cấp Cho Học Sinh 

CUNG CẤP HỌC LIỆU/BÀI TẬP

Giải Thích/Dịch Hướng Dẫn 

Cung Cấp Bản Sao Hướng Dẫn 

Giảm Thấp Trình Độ Ngôn Ngữ/Mức Độ Đọc Hiểu/Sử Dụng Tiếng Anh Đơn
Giản 

Cung Cấp Các Gợi Ý Bằng Lời Nói --(Nếu áp dụng trong kỳ thi tiểu bang 
cần xem kiểm danh sách các gợi ý bằng lới nói được phép dùng và 
liệt kê ở dưới) 

*Học sinh cần phải có sự trợ giúp về công nghệ hỗ trợ cá nhân hóa từ Dịch Vụ Công Nghệ Hỗ Trợ (ATS) để tiếp cận điều chỉnh ứng hợp này. 
Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không cho

phép bất cứ người nào khác được khai thác thông tin này mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 

IEP 308 (1/25) Curriculum/Classroom Accommodations and Modifications Trang 2 của 2 
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